
Hệ Cao đẳng - Kỹ thuật chế biến món ăn Đợt thi: Tháng 12/2024
Môn thi: Thực hành nghề

TT SBD Họ Tên Lớp Điểm số Điểm chữ Ghi chú

1 001 Nguyễn Duy Linh CĐBE01N02 75.5 Bảy năm năm

2 002 Nguyễn Ngọc Bình CÐBE02N01 73.0 Bảy ba

3 003 Trương Thị Thanh Tuyền CÐBE02N02 76.0 Bảy sáu

4 004 Trương Thị Thanh Thúy CĐBE02N05 77.0 Bảy bảy

5 005 Bùi Huỳnh Phương Trinh CĐBE02N05 79.5 Bảy chín năm

6 006 Nguyễn Huy Hoàng CĐBE02N06 74.5 Bảy bốn năm

7 007 Ngô Minh Hậu CDBE03N01 83.0 Tám ba

8 008 Nguyễn Quốc Hoàng Duy CDBE03N01 67.5 Sáu bảy năm

9 009 Lê Thùy Duyên CDBE03N01 87.5 Tám bảy năm

10 010 Trần Ngọc Anh Đào CDBE03N01 70.0 Bảy không

11 011 Đỗ Mai Bảo Hạ CDBE03N01 81.0 Tám một

12 012 Lê Gia Hân CDBE03N01 75.5 Bảy năm năm

13 013 Phan Gia Hân CDBE03N01 80.0 Tám không

14 014 Ngô Nguyễn Phúc Hậu CDBE03N01 56.0 Năm sáu

15 015 Đoàn Quang Qui CDBE03N01 80.5 Tám không năm

16 016 Nguyễn Thị Kim Yến CDBE03N01 78.0 Bảy tám

17 017 Huỳnh Thị Thanh Chi CDBE03N02 75.5 Bảy năm năm

18 018 Phạm Thị Ngọc Loan CDBE03N02 78.0 Bảy tám

19 019 Trần Quốc Minh CDBE03N02 88.5 Tám tám năm

20 020 Hà Nhật Trí CDBE03N02 77.0 Bảy bảy

21 021 Lý Thanh Duy CDBE03N03 83.0 Tám ba

22 022 Bùi Văn Đan CDBE03N03 75.5 Bảy năm năm

23 023 Huỳnh Minh Hiếu CDBE03N03 80.0 Tám không

24 024 Huỳnh Hoa CDBE03N03 67.0 Sáu bảy

25 025 Dương Ngọc Yến Nhi CDBE03N03 80.5 Tám không năm

26 026 Phạm Minh Như CDBE03N03 49.0 Bốn chín

27 027 Bùi Phạm Thu Quỳnh CDBE03N03 80.5 Tám không năm

28 028 Dương Hoàng Tín CDBE03N03 67.0 Sáu bảy

29 029 Nguyễn Ngọc Thùy Trâm CDBE03N03 73.5 Bảy ba năm
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30 030 Nguyễn Trần Quỳnh Trâm CDBE03N03 86.0 Tám sáu

31 031 Châu Cường Tuấn CDBE03N03 76.0 Bảy sáu

32 032 Huỳnh Văn Tự CDBE03N03 76.5 Bảy sáu năm

33 033 Lê Thị Thu Huyền CDBE03N04 81.0 Tám một

34 034 Ngô Hiếu Phi CDBE03N04 72.0 Bảy hai

35 035 Trương Hữu Phước CDBE03N04 78.5 Bảy tám năm

36 036 Nguyễn San San CDBE03N04 68.5 Sáu tám năm

37 037 Trương Quốc Thịnh CDBE03N04 62.0 Sáu hai

38 038 Nguyễn Việt Anh CDBE03N05 72.5 Bảy hai năm

39 039 Nguyễn Gia Cường CDBE03N05 78.5 Bảy tám năm

40 040 Nguyễn Thanh Duy CDBE03N05 76.0 Bảy sáu

41 041 Phạm Gia Huy CDBE03N05 77.5 Bảy bảy năm

42 042 Nguyễn Đình Lương CDBE03N05 75.5 Bảy năm năm

43 043 Tô Ngọc Mai CDBE03N05 78.5 Bảy tám năm

44 044 Vũ Thị Ngọc Mai CDBE03N05 83.0 Tám ba

45 045 Bùi Ngọc Minh CDBE03N05 83.0 Tám ba

46 046 Tôn Thị Thu Nhi CDBE03N05 81.0 Tám một

47 047 Hồ Văn Phi CDBE03N05 68.5 Sáu tám năm

48 048 Võ Văn Quí CDBE03N05 77.5 Bảy bảy năm

49 049 Ngô Thị Minh Thoa CDBE03N05 81.5 Tám một năm

50 050 Hà Ngọc Trân CDBE03N05 84.0 Tám bốn

51 051 Nguyễn Minh Vương CDBE03N05 64.5 Sáu bốn năm

52 052 Nguyễn Lê Đại Vượng CDBE03N05 67.5 Sáu bảy năm

53 053 Nguyễn Thanh Xinh CDBE03N05 81.0 Tám một

54 054 Trịnh Ngọc Ý Thư CDBE03N06 74.5 Bảy bốn năm

55 055 Lê Ngọc Hoài An CDBE03N07 79.0 Bảy chín

56 056 Hoàng Đức Anh CDBE03N07 76.0 Bảy sáu

57 057 Đinh Thị Diệu Quỳnh CDBE03N07 77.0 Bảy bảy

58 058 Phan Đức Thịnh CDBE03N07 70.5 Bảy không năm

59 059 Nguyễn Thị Huế Trân CDBE03N07 82.0 Tám hai

60 060 Nguyễn An Trí CDBE03N07 70.5 Bảy không năm

61 061 Phan Minh Thanh Bình CDBE03N08 77.0 Bảy bảy

62 062 Trần Phương Bình CDBE03N08 63.5 Sáu ba năm

63 063 Lê Công Kiến Tạo CDBE03N08 76.5 Bảy sáu năm



TT SBD Họ Tên Lớp Điểm số Điểm chữ Ghi chú

64 064 Lê Thế Đạt CDBE03N09 83.5 Tám ba năm

65 065 Đào Duy Giỏi CDBE03N09 78.5 Bảy tám năm

66 066 Nguyễn Tấn Hoàng CDBE03N09 79.0 Bảy chín

67 067 Nguyễn Thị Yến Minh CDBE03N09 71.0 Bảy một

68 068 Phạm Đức Thắng CDBE03N09 69.5 Sáu chín năm

69 069 Phan Hồng Thư CDBE03N09 85.0 Tám năm

70 070 Trần Quốc Tiến CDBE03N09 85.5 Tám năm năm


